Danh sách lớp 5 Tuổi C
Năm học 2018- 2019
Khu Trung tâm Biểu Nghi
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Giới tính nữ
	Họ và tên bố
	Họ và tên mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Hoàng Thị Phương Anh
	02/09/2013
	x
	Hoàng Văn Đại
	Đinh Thị Nghĩa
	ĐM
	

	2
	Đỗ Vũ Quỳnh Anh
	27/08/2013
	x
	Đỗ Văn Quân
	Vũ Thị Huế
	ĐM
	

	3
	Phạm Khánh Chi
	23/05/2013
	x
	Phạm Văn Trung
	Đinh Thị Ái
	ĐM
	

	4
	Ngô Hoàng Dũng
	18/01/2013
	
	Ngô Hoàng Tung
	Bùi Thị Trang
	ĐM
	

	5
	Vũ Thị Ngọc Hà
	25/09/2013
	x
	Vũ Trung Kiên
	Bùi Thị Loan
	Minh thành
	TT

	6
	Nguyễn Thị ngọc Hân
	04/09/2013
	x
	Nguyễn Văn Thực
	Bùi Thị Mai Hương
	ĐM
	

	7
	Đỗ Quỳnh Ngọc
	11/7/2013
	x
	Đỗ Thanh Hiền
	Nguyễn Thị Hà
	Hà An
	TT

	8
	Lại Tuấn Nghĩa
	06/04/2013
	
	Lại Kim Thành
	Đinh Thị Hân
	ĐM
	

	9
	Vũ Như Trúc
	20/10/2013
	x
	 Vũ Văn Lâm
	Đoàn Hải Trang
	Minh Thành
	TT

	10
	Vũ Quốc Huy
	08/04/2013
	
	 Vũ Văn Văn
	 Nguyễn Thị Hiền
	ĐM
	

	11
	Phạm Tiến Đạt
	11/02/2013
	
	Phạm Văn Hà
	 Định Thị Vân
	Sông Khoai
	TT

	12
	Hoàng Khánh Thư
	15/08/2013
	x
	Hoàng Minh Thắng
	Nguyễn Thị Nan
	ĐM
	

	13
	Đinh Thị Quỳnh Nga 
	23/09/2013
	x
	Đinh Văn Đoàn
	 Trần Thị Ngân
	Minh Thành
	TT

	14
	Đinh Gia Huy
	08/10/2013
	
	Đinh Văn Mạnh
	Lương Thị Hảo
	Hải Phòng
	TT

	15
	Hoàng Gia Bảo
	18/07/2013
	
	Hoàng Văn Cầm
	Nguyễn Thị Thương
	ĐM
	

	16
	Hoàng Thị Huế
	11/06/2013
	x
	Hoàng Hữu Thanh
	[bookmark: _GoBack]Hoàng Thị Thu Trang
	ĐM
	

	17
	Đặng Thị Lâm An
	24/08/2013
	x
	Đặng Xuân Toàn
	Lê Thị Nhung
	ĐM
	

	18
	Lê Hà Vy
	07/11/2013
	x
	Lê Văn Thanh
	Trương Thị Trang
	ĐM
	

	19
	Bùi Quang Vinh
	
	
	
	
	ĐM
	



Tổng số: 19( Nữ:  12  )	     Giáo viên chủ nhiệm
Trái Tuyến: 6( Nữ:4)
 + Minh Thành:3
+Hải Phòng: 1	Lương Thị Thúy Hà
+Hà An:   1;     +Sông Khoai :1




Lương Thị Thúy Hà
